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1. [bookmark: _Toc118102301]PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế và sản xuất, nghiệm thu đối với bể lọc sinh học xử lý amoni, đồng thời là cơ sở để công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo pháp lệnh chất lượng hàng hóa của Nhà nước đã ban hành.
2. [bookmark: _Toc118102302]TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các mẫu cụm xử lý thực tế (trong nước và quốc tế) hiện đang được lưu hành và sử dụng trên thị trường.
Các tiêu chuẩn quốc tế về ống cấp nước và phụ kiện đường ống theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, ISO13-1978 và ISO 2531-1979.
Tiêu chuẩn về van theo Việt Nam, BS 5163V, PN 10/16, DIN 3352, JIS 10K/20K.
3. [bookmark: _Toc118102303]KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
[image: ]
[bookmark: _Toc492738933]Hình 1. Thiết bị modul xử lý nước thải DVIS

Bảng 1. Thông số thiết kế cơ sở Thiết bị modul xử lý nước thải DVIS
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Nồng độ BOD
	mg/L
	<300

	2
	Nồng độ COD
	mg/L
	<600

	3
	Nồng độ amoni
	mgN/L
		<	60

	4
	Tỷ lệ vật liệu mang
	%
	20-25

	5
	Mật độ vi sinh
	kg/m3
	6

	6
	DO
	mg/l
	4

	7
	Số ngăn bể sinh học
	Ngăn
	>2



[bookmark: _Toc118102312]Bảng 2. Bảng thông số kỹ thuật DVIS
	Công suất
m3/ngđ
Thông số
	10
	20
	30
	50
	100

	B (m)
	1,65
	1,65
	2,15
	2,65
	2,65

	L (m)
	3,50
	4,50
	4,60
	5,30
	8,90

	H (m)
	2,15
	2,15
	2,65
	3,15
	3,15


4. [bookmark: _Toc118102304]CHI PHÍ VẬN HÀNH
4.1. [bookmark: _Toc118102305]Chi phí nhân công.
Thiết bị xử lý nước thải DVIS đặt tại khu đô thị Xuân Phương, quá trình vận hành đơn giản, trong quá trình vận hành chỉ cần kiểm soát hoạt động cho các thiết bị có sử dụng điện năng như: Bơm, máy cấp khí và động cơ hoạt động ổn định.  Vì vậy, có thể sử dụng luôn nhân công vận hành của trạm xử lý và không cần tính chi phí vận hành cho bể.
4.2. [bookmark: _Toc118102306]Chi phí hóa chất.
Hệ thống thường không sử dụng một loại hóa chất nào.
4.3. [bookmark: _Toc118102307]Chi phí điện năng.
DVIS đặt tại khu đô thị Xuân Phương có công suất Q = 30 m3/ngđ.
Bảng 2. Tổng công suất điện tiêu thụ của DVIS 
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Số giờ hoạt động trong ngày
(h)
	Công suất tiêu thụ
(kW/h)
	Tổng điện tiêu thụ
(kW/ngày)

	1
	Động cơ quay
	01
	24
	0,1
	2,4

	2
	Bơm chung chuyển
	01
	12
	0,05
	0,6

	
	Tổng
	
	
	
	3


· Lượng điện sử dụng cho 01 m3 nước xử lý là: 6kW / 30 (m3/ngđ) = 0,2 kW/m3 thấp hơn nhiều so với định mức chi phí điện năng cho xử lý nước thải là 0,7kW/m3.
1. Tổng hợp chi phí vận hành
Bảng 3. Tổng hợp chi phí vận hành thiết bị DVIS
	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Định mức tiêu thụ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Chi phí điện năng trong 1 năm
	kW
	1.095
	1.500
	1.642.500

	2
	Chi phí lương công nhân trong 1 năm
	công
	0
	200.000
	0

	3
	Chi phí hóa chất
	
	0
	
	0

	
	Cộng
	
	
	
	1.642.500

	
	Chi phí xử lý cho 1m3
	đồng/m3
	
	
	300


Chi phí xử lý cho 1m3 nước là 300 đồng là thấp hơn rất nhiều so với các công nghệ xử lý nước thải truyền thống với chi này vào khoảng 2000 đồng/m3.
5. [bookmark: _Toc118102308]CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Bảng 4. Tổng hợp chi phí đầu tư thiết bị DVIS
(đơn vị: triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

	Thành tiền

	1
	Thiết bị DVIS
	máy
	1
	60
	60

	2
	Động cơ
	máy
	1
	12
	12

	3
	Vật liệu mang (tỷ lệ hao hụt phải bổ sung 10%)
	m3
	1
	20
	20

	4
	Bơm nước
	chiếc
	1
	8
	8

	5
	Thiết bị trộn (thùng chứa, động cơ cánh khuấy)
	bộ
	1
	0
	0

	6
	Bơm định lượng hóa chất
	chiếc
	1
	0
	0

	7
	Tủ điện điều khiển
	bộ
	1
	20
	20

	8
	Dây điện
	m
	34
	0.005
	0.17

	9
	Đường ống nội bộ, ống thép tráng kẽm dn*)
	m
	20
	1.2
	24

	11
	Ống dẫn nước HDPE DN100
	m
	34
	0.295
	10.03

	12
	Bộ đồ cơ khí (Cle, mỏ lết, ..)
	bộ
	1
	5
	5

	
	Tổng cộng
	
	
	
	159.2

	
	Chi phí đầu tư xây dựng
	triệu đồng/m3
	
	
	12.7



Chi phí đầu tư cho 1m3 nước là 12,7 triệu đồng thấp hơn rất nhiều so với các công nghệ truyền thống có chi phí đầu tư từ 30 đến 90 triệu đồng/m3.

6. [bookmark: _Toc118102309]YÊU CẦU KỸ THUẬT
Chất lượng nước sau quá trình xử lý đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt cột A, QCVN 14/2008/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

[bookmark: _GoBack]Công trình được làm bằng thép sơn phủ Epoxy (loại dùng trong thực phẩm) hoặc bằng inox (201-304).
Vật liệu mang DHY 
· Kích thước  	10x10x10 mm
					20x20x20 mm
· Vật liệu chế tạo: nhựa polyurethane (PU)
· Nhiệt độ làm việc 10-45oC
· Diện tích bề mặt: mặt 6.000 – 8.000 (12.000) m2/m3
· Độ rỗng xốp 92-96%
· Khối lượng riêng thực 0,97 g/l
· Xuất xứ: Việt Nam
Quả cầu chứa vật liệu mang 
· Kích thước: D70, D100, D150 mm 
· Vật liệu chế tạo: nhựa PP
· Nhiệt độ làm việc 80oC
· Áp suất làm việc 3-5 bar
· Xuất xứ: Việt Nam
Động cơ truyền động:
Động cơ truyền động qua bộ truyền xích với tốc độ trục quay của bể xử lý từ 2-6 vòng/phút, đảm bảo vận tốc quay của vòng ngoài của lồng < 18 m/ph.
Ngăn lọc 
· Vận tốc lọc trung bình v < 5 m/h
· Cường độ rửa 14 l/s.m2
· Vật liệu lọc polystyrene 2-3 mm
· Chiều dày lớp vật liệu lọc > 0,4 m
7. [bookmark: _Toc118102310]PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
7.1. Kiểm tra vật tư, nguyên liệu đầu vào theo hóa đơn nhập kho
7.2. Kiểm tra các chi tiết
7.3. Kiểm tra ngoại quan của công trình bằng mắt, tay.
7.4. Kiểm tra độ chính xác của các chi tiết gia công cơ khí bằng các dụng cụ đo chính xác như thước cặp 1/20, panme đo ngoài, thước đo góc… với phạm vi có số đo tương ứng với kích thước và yêu cầu về độ chính xác của từng chi tiết.
7.5. Kiểm tra chất lượng mối ghép của công trình và khả năng chịu áp là 16 KG/cm2.
7.6. Kiểm tra chịu áp lực nước của công trình là biện pháp kiểm tra tổng hợp nhằm đảm bảo chất lượng cơ bản của cả công trình sau khi lắp ráp
8. [bookmark: _Toc118102311]GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
8.1. Trên mỗi cụm xử lý đều được gắn logo của công ty
8.2. Khi bảo quản trong kho,sản phẩm phải được đặt nơi khô ráo sạch sẽ, chống gỉ.
8.3. Khi vận chuyển cần chú ý bảo vệ tốt, chống va đập, xây xát. Trường hợp cần thiết có thể đóng hòm gỗ.
8.4. Tài liệu đi kèm khi giao hàng:
· Thuyết minh hướng dẫn sử dụng cụm xử lý nước tự động
· Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm cụm xử lý
· Phiếu bảo hành
7
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